
Thời gian phân loại và thu gom từ ngày 3 tháng 11 năm 2024

Hướng dẫn phân loại CTRSH tại nguồn
Chương trình thí điểm đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ

Chung tay b
ảo

 vệ
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 th
àn

h p
hố Phú Quốc Thực hiện phân l oại rác thải



Tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên 2 tuyến thu gom thí điểm: 		
Tuyến số 2 - Dương Đông và tuyến số 3 - An Thới

Bản đồ thu gom tuyến thí điểm Dương Đông

Bản đồ thu gom tuyến thí điểm An Thới

Các cơ sở tham gia thí điểm chương trình 
phân loại CTRSH tại nguồn01 Các loại rác thải cần được phân loại?02

Khách sạn Sunset SanatoKhách sạn Sunset Sanato

Khách sạn Sol by MeliaKhách sạn Sol by Melia

Tòa nhà nhân viên Khách sạn Sol by MeliaTòa nhà nhân viên Khách sạn Sol by Melia

Khách sạn SonagaKhách sạn Sonaga

Khách sạn Mường ThanhKhách sạn Mường Thanh

Khu dịch vụ C.E.OKhu dịch vụ C.E.O

Khách sạn AndochineKhách sạn Andochine Tòa nhà trung tâm thương mại TiamoTòa nhà trung tâm thương mại Tiamo

Khách sạn PullmanKhách sạn Pullman
Khu tổ hợp Marina                                                  Khu tổ hợp Marina                                                  

Bim GroupBim Group
Nhà hàng bãi biển Nhà hàng bãi biển 

Sailing ClubSailing Club
Khách sạn IntercontinentalKhách sạn Intercontinental

Khách sạn RegentKhách sạn Regent Khách sạn Sailing Club SignatureKhách sạn Sailing Club Signature

Khu bếp ăn Bim - GroupKhu bếp ăn Bim - Group

Tòa nhà nhân viên khách sạn PullmanTòa nhà nhân viên khách sạn Pullman
Tòa nhà nhân viên Tòa nhà nhân viên 
Bim-GroupBim-Group
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Tòa nhân viên Sun-homeTòa nhân viên Sun-home
Khu Villas tropicalKhu Villas tropical

Khách sạn New World điểm 2Khách sạn New World điểm 2
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Khách sạn New World điểm 1Khách sạn New World điểm 1
Nhà hàng Nhà hàng 
Istanbul Beach Istanbul Beach 
ClubClub

Nhà hàng                Nhà hàng                
Kai SunKai Sun

Nhà hàng Draft BeerNhà hàng Draft BeerKhu nhà ở dịch vụ 1Khu nhà ở dịch vụ 1

Nhà nhân viên MarriottNhà nhân viên Marriott
Khách sạn Premier Residences Phú QuốcKhách sạn Premier Residences Phú Quốc

Khách sạn MarriottKhách sạn Marriott

Khách sạn Primer Village Phú QuốcKhách sạn Primer Village Phú Quốc
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Để biết thêm thông tin, vui lòng quét các mã QR về bản đồ 
tuyến thu gom

Tuyến thí điểm 
Dương Đông

Tuyến thí điểm 
An Thới 2Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn 

Chương trình thí điểm đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ1 Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn 
Chương trình thí điểm đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ

RÁC THẢI HỮU CƠ                                       
(DỄ PHÂN HỦY)

1. Rác thực phẩm chưa nấu chín
2. �Rác thực phẩm đã nấu chín (thức ăn 

thừa/hỏng)
3. �Rác thải cảnh quan (các loại cây cảnh, 

hoa đã qua sử dụng, cỏ, lá, cành cây, các 
mẫu gỗ nhỏ…)

4. Bã trà/cà phê
5. �Rác dễ phân hủy khác (bã mía, vỏ dừa, 

ống hút gạo, ống hút cỏ, …)

RÁC THẢI VÔ CƠ 
CÓ THỂ TÁI CHẾ, 

TÁI SỬ DỤNG

1. �Các loại nhựa tái chế 
(chai, bình, hũ, hộp)

2. Các loại lon đồ uống
3. Các loại lon thực phẩm
4. Bìa các tông các loại
5. Giấy đã qua sử dụng

KHÔNG bỏ túi nhựa và đồ nhựa 
dùng một lần vào thùng

2

4

5

3

1

1

4

2

5

THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC

THỨC ĂN THỪA
Cooked food waste

RAU CỦ QUẢ HỎNG/BỎ
Veggie and fruit scraps

RÁC CẢNH QUAN
Landscape waste

CHỈ BỎ RÁC HỮU CƠ
Organic waste only

BÃ TRÀ/CÀ PHÊ
Tea and coffee 

grounds

RÁC CÓ THỂ PHÂN HỦY KHÁC
Other biodegradable waste

3



Rác thải sau khi phân loại được lưu giữ             
như thế nào?03 Các loại rác thải sau khi phân loại được 		

thu gom như thế nào?04

Tất cả các loại rác thải không liệt kê trong danh mục 2 dòng rác thải tái chế nêu 
trên (danh mục rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ có thể tái chế, tái sử dụng) lưu 
trữ trong thùng không có nhãn dán sẽ được thu gom theo lịch trình của hợp đồng. 

Rác thải còn lại

Rác thải được bỏ trực tiếp vào các 
thùng rác đã được quy định 

Hãy dán nhãn vào các thùng rác hiện trạng theo từng loại rác thải                                
mà lượng rác mỗi loại phù hợp với số lượng thùng 

Rác thải vô cơ có thể               
tái chế, tái sử dụng

THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC

THỨC ĂN THỪA
Cooked food waste

RAU CỦ QUẢ HỎNG/BỎ
Veggie and fruit scraps

RÁC CẢNH QUAN
Landscape waste

CHỈ BỎ RÁC HỮU CƠ
Organic waste only

BÃ TRÀ/CÀ PHÊ
Tea and coffee 

grounds

RÁC CÓ THỂ PHÂN HỦY KHÁC
Other biodegradable waste

Rác thải hữu cơ

Tất cả các loại rác ở trên 
bỏ chung vào thùng

Tất cả các loại rác ở trên 
bỏ chung vào thùng

Rác thải còn lại

Tất cả các loại rác thải 
không nằm trong danh 
mục của thùng rác hữu 
cơ và thùng rác thải vô 
cơ có thể tái chế và tái 

sử dụng

Rác thải hữu cơ
1. �Hãy loại bỏ chất lỏng/nước còn có trong loại rác thải này trước khi để chúng 

vào thùng.
2. �Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, được khuyến khích liên hệ với các cơ sở 

chăn nuôi, hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn để thu gom rác thải thực phẩm 
đã nấu chín làm thức ăn gia súc. 

3. �Nếu có thể, hãy để những loại rác thải này trực tiếp vào thùng, không đóng vào 
túi. Đối với các loại rác thải không thể tách chất lỏng có thể sử dụng túi ni lông. 

4. �Rác thải hữu cơ được lưu trữ trong thùng có dán nhãn “Chỉ bỏ rác hữu cơ” sẽ 
được thu gom một tuần 3 lần vào các ngày: Thứ 2, thứ 4, và thứ 6 hàng tuần.

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ bẩy Chủ nhật

1. Đảm bảo các loại rác thải này được loại bỏ chất lỏng và làm sạch.
2. Để các loại rác thải này trực tiếp vào thùng, không đóng vào túi ni lông.
3. �Rác thải vô cơ có thể tái chế, tái sử dụng được lưu trữ trong thùng có dán 

nhãn “Chỉ bỏ rác tái chế” sẽ được thu gom một lần trong tuần vào thứ 4 
hàng tuần. 

Rác thải vô cơ có thể tái chế, tái sử dụng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ bẩy Chủ nhật

4Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn 
Chương trình thí điểm đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ3 Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn 

Chương trình thí điểm đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ



Làm thế nào để thực hiện phân loại hiệu quả?05 Thông tin liên hệ?06
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 loại chất thải được phân loại ở mỗi thùng rác (dòng rác thải)

THÔNG TIN LIÊN LẠC HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CTRSH TẠI NGUỒN
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ặt chẽ với các cơ quan có trách nhiệm của thành phố. 

Chi tiết về “Đề án phân loại CTRSH tại nguồn 
thành phố Phú Quốc 2024 – 2030” 		              
hãy quét mã QR dưới đây:07

1

4

2

3

5

2

4

5

3

1

3. Khuyến khích nhân viên thực hiện phân loại rác thải

KHÔ
NG để rác thải thành đống trước khi bỏ vào thùng đã được quy định

Phòng Tài nguyên và Môi trường - TP. Phú Quốc
Địa chỉ: Số 49, đường Trần Hưng Đạo, P. Dương Đông, 	
Tp. Phú Quốc
Điện thoại/Zalo: 0765978817
Thư điện tử: tnmt.pq@kiengiang.gov.vn

Ban Quản lý Công trình đô thị- TP Phú Quốc
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Chí Thanh, P. Dương Đông, 	
Tp. Phú Quốc
Điện thoại: 02973847953
Thư điện tử: bqlctđt.pq@kiengiang.gov.com

6Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn 
Chương trình thí điểm đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ5 Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn 

Chương trình thí điểm đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ



Hướng dẫn này được xuất bản với sự hỗ trợ của Chương trình “Thành phố sạch, Đại dương xanh”, 	
tài trợ bởi USAID. 

GIẢM THIỂU, TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ
Cảm ơn hành động của bạn đã góp phần 
làm cho thành phố Phú Quốc sạch hơn!


